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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	1911
	Phan Thị Phương Hiền
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	02
	1913
	Hoàng Văn Cường
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	03
	1915
	Nguyễn Thị Ánh
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	04
	1916
	Nguyễn Thị Hồng Hà
	Phường Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	05
	1917
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	06
	1918
	Phạm Đăng Ngọ
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	07
	1920
	Trần Văn SangA
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	08
	1921
	Nguyễn Thị Cẩm Huệ
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	09
	1923
	Mai Xuân Nhân
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10
	1924
	Phạm Chí Trung
	Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	1925
	Phan Thị Hòa
	Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	1926
	Võ Thùy Linh Giang
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13
	1927
	Phạm Thị Kim Lan
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	1929
	Phạm Thị Hồng Nhung
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	15
	1930
	Lê Thị Thùy Trang
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	16
	1931
	Nguyễn Thị Yên
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	17
	1932
	Trần Thị Phượng
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	18
	1933
	Đỗ Thị Hồng Trang
	Văn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	19
	1934
	Nguyễn Minh Ngọc
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	1935
	Lê Thị Kiều Oanh
	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21
	1936
	Nguyễn Văn Thanh
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	22
	1938
	Nguyễn Nguyễn Trung Phương
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	23
	1939
	Trần Duy Bình
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	1940
	Trần Hồng Nhung
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	25
	1941
	Lê Thị Tuyết Sương
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	26
	1942
	Nguyễn Xuân Thành
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	27
	1943
	Nguyễn Văn Sức
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình


